
 

 

 

KIM NGẠCH XUẤT KHẨU MÁY MÓC THIẾT BỊ DỤNG CỤ VÀ PHỤ TÙNG SANG TRUNG QUỐC TÍNH ĐẾN THÁNG 7 NĂM 2013 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nguồn: Hải quan Việt Nam 

Tháng 
Giá trị 
(USD) 

Tỉ lệ +/_ 
(%) 

Tháng 1 26,294,877   

Tháng 2 20,494,319 -22.06 

Tháng 3 25,188,382 22.90 

Tháng 4 29,097,544 15.52 

Tháng 5 29,963,748 2.98 

Tháng 6 29,007,095 -3.19 

Tháng 7 31,376,189 8.17 



 

 

 

KIM NGẠCH XUẤT KHẨU MÁY MÓC THIẾT BỊ DỤNG CỤ VÀ PHỤ TÙNG SANG TRUNG QUỐC NĂM 2012 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nguồn: Hải quan Việt Nam 

Tháng 
Giá trị 
(USD) 

 
Tỉ lệ +/_ 

(%) 

Tháng 1 19,628,666   

Tháng 2 26,065,506 32.79 

Tháng 3 29,971,476 14.99 

Tháng 4 33,969,668 13.34 

Tháng 5 28,856,663 -15.05 

Tháng 6 28,733,223 -0.43 

Tháng 7 28,414,897 -1.11 

Tháng 8 28,802,195 1.36 

Tháng 9 27,765,654 -3.60 

Tháng 10 31,539,792 13.59 

Tháng 11 29,149,971 -7.58 

Tháng 12 27,433,792 -5.89 



 

 

 

KIM NGẠCH XUẤT KHẨU MÁY MÓC THIẾT BỊ DỤNG CỤ VÀ PHỤ TÙNG SANG TRUNG QUỐC NĂM 2011 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nguồn: Hải quan Việt Nam

Tháng 
Giá trị 
(USD) 

Tỉ lệ +/_ 
(%) 

Tháng 1 22,705,046   

Tháng 2 15,611,179 -31.24 

Tháng 3 19,411,268 24.34 

Tháng 4 21,304,826 9.75 

Tháng 5 20,611,006 -3.26 

Tháng 6 22,392,694 8.64 

Tháng 7 24,345,346 8.72 

Tháng 8 27,867,829 14.47 

Tháng 9 27,849,715 -0.06 

Tháng 10 3,059,444 -89.01 

Tháng 11 21,946,722 617.34 

Tháng 12 25,314,378 15.34 



 

 

 

KIM NGẠCH XUẤT KHẨU MÁY MÓC THIẾT BỊ DỤNG CỤ VÀ PHỤ TÙNG SANG TRUNG QUỐC NĂM 2010 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nguồn: Hải quan Việt Nam 

 

Tháng 
Giá trị 
(USD) 

Tỉ lệ +/_ 
(%) 

Tháng 1 14,352,365   

Tháng 2 12,213,735 -14.90 

Tháng 3 26,133,356 113.97 

Tháng 4 18,424,071 -29.50 

Tháng 5 16,367,939 -11.16 

Tháng 6 20,059,429 22.55 

Tháng 7 23,008,731 14.70 

Tháng 8 22,068,000 -4.09 

Tháng 9 22,222,854 0.70 

Tháng 10 21,661,089 -2.53 

Tháng 11 26,741,163 23.45 

Tháng 12 26,688,081 -0.20 



 

 

 

KIM NGẠCH XUẤT KHẨU MÁY MÓC THIẾT BỊ DỤNG CỤ VÀ PHỤ TÙNG SANG TRUNG QUỐC  NĂM 2009 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nguồn: Hải quan Việt Nam 

 

Tháng 
Giá trị 
(USD) 

Tỉ lệ +/_ 
(%) 

Tháng 1 3,330,574   

Tháng 2 7,599,617 128.18 

Tháng 3 6,907,924 -9.10 

Tháng 4 9,430,608 36.52 

Tháng 5 7,041,751 -25.33 

Tháng 6 13,673,049 94.17 

Tháng 7 14,099,786 3.12 

Tháng 8 13,660,035 -3.12 

Tháng 9  16,341,576 19.63 

Tháng 10 14,343,375 -12.23 

Tháng 11 14,117,992 -1.57 

Tháng 12 14,698,555 4.11 


